B1-VAST-PATC
	VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	....., ngày    tháng    năm 20......


 
PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ
CỦA …………
A. Phần chung
1. Tên tổ chức:
2. Địa chỉ:
3. Cơ quan chủ quản:
4. Số Quyết định thành lập:
5. Số Quyết định phê duyệt Điều lệ (Quy chế) tổ chức và hoạt động:
6. Chức năng, nhiệm vụ trong Điều lệ (Quy chế) tổ chức và hoạt động:
7. Tổng số người làm việc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (hoặc số biên chế được giao):... người
B. Xác định phương án tự chủ
I. Tình hình tài chính 3 năm gần nhất và dự toán năm đầu giai đoạn tiếp theo
	TT
	Nội dung
	Số liệu của 3 năm trước liền kề
	Dự kiến trong năm đầu giai đoạn tiếp theo 2108

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	

	I
	Thu, chi thường xuyên
	....
	....
	....
	 

	1
	Tổng nguồn thu dành để chi hoạt động thường xuyên
	....
	....
	....
	 

	2
	Tổng số chi hoạt động thường xuyên
	
	
	
	

	II
	Số kinh phí chi hoạt động thường xuyên đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ (= 2-1)
	....
	....
	....
	...

	III
	Chi NSNN không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định theo dự án được duyệt
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi thực hiện chương trình đào tạo
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	 
	 
	 
	 

	5
	Chi thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng
	 
	 
	 
	 

	6
	Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	7
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	 
	 
	 
	 

	8
	Chi đối ứng các dự án
	 
	 
	 
	 

	9
	Chi khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 


II. Xác định mức độ tự bảo đảm chi thường xuyên
Đơn vị căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính xác định mức độ tự bảo đảm chi thường xuyên của 3 năm trước liền kề và dự kiến mức độ tự bảo đảm chi thường xuyên của giai đoạn 3 năm tiếp theo. Đơn vị xác định theo 3 mức: (i) tự đảm bảo, (ii) đảm bảo một phần (xác định rõ bao nhiêu phần trăm, từ 1-99%), (iii) nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên.
III. Xác định mức độ bảo đảm chi đầu tư
Đơn vị căn cứ số dư quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nhu cầu vốn đầu tư phát triển trong tương lai và hướng dẫn của Bộ Tài chính, xác định mức độ bảo đảm chi đầu tư trong giai đoạn 3 năm tiếp theo. Đơn vị xác định theo hai mức tự đảm bảo hoặc nhà nước đảm bảo toàn bộ chi đầu tư.
IV. Phương án tự chủ
Căn cứ mức độ tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư,....(tên đơn vị trực thuộc) đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị là tổ chức KH&CN công lập....(theo 1 trong 4 hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 54/2016/NĐ-CP).
 
	

	Hà nội, ngày    tháng     năm 20...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


B2-VAST--NVTX-1
	VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	....., ngày    tháng    năm 20......


 
DANH MỤC
NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG NĂM 20..
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện (từ...đến)
	Dự kiến kết quả/sản phẩm
	Dự kiến kinh phí thực hiện
(triệu đồng)

	1
	Dựa trên các chức năng và nhiệm vụ được giao của đơn vị

Ví dụ như: 

(i) Nghiên cứu cơ bản khoa học và phát triển công nghệ theo các hướng chuyên môn của đơn vị, 

(ii) Ứng dụng và triển khai công nghệ trong lĩnh vực…
(iii) Đào tạo nhân lực trình độ cao, 

(iv) Tư vấn thẩm định, 

(v) Hợp tác quốc tế. ….
	T1-T12
	Kết quả của nhiệm vụ là "tiềm lực, trình độ cán bộ khoa học công nghệ của đơn vị được duy trì và phát triển", thể hiện thông qua việc triển khai thực hiện các hoạt động theo chức năng của đơn vị và dự kiến đạt được các kết quả tổng hợp sau: (không thấp hơn trung bình 03 năm liền kề trước)

· Ghi số lượng hai dạng sản phẩm bắt buộc phải có (*).

· Các sản phẩm khác do đơn vị tuỳ chọn đề xuất.

Các sản phẩm đã đăng ký bắt buộc phải thực hiện đủ (theo TT27)(**)
	Dự tính trên cơ sở Quỹ lương và định mức chi thường xuyên theo quyết định số 46/2016/QĐ-TTg 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	....


(*) Hai dạng sản phẩm bắt buộc là: Kết quả NCCB và phát triển công nghệ (bao gồm: Số lượng công trình công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, VAST1, QT ISSN, VAST2,  số lượng văn bằng độc quyền sáng chế trong nước và quốc tế, văn bằng giải pháp hữu ích) và các kết quả ứng dụng và triển khai công nghệ (bao gồm số lượng và tổng giá trị kinh phí dự kiến thu được trong năm tài chính từ các loại hợp đồng có hàm lượng khoa học cao và các hợp đồng khác có nguồn gốc NSNN và ngoài NSNN);

(**) Các sản phẩm phải có ghi tên đơn vị và Viện Hàn lâm theo quy định. Không bắt buộc phải ghi cám ơn NVTXTCN.
	 
	............., ngày......tháng......năm 20...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 
B2-VAST-NVTX-2a
MẪU THUYẾT MINH VÀ DỰ TOÁN
NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ
	1
	Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ hường xuyên theo chức năng của ….

	2
	Thời gian thực hiện:
(từ tháng 01 năm... đến tháng 12 năm...)

	3
	Kinh phí thực hiện:
Tổng kinh phí:..................., trong đó:
- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học:
- Từ nguồn tự có của tổ chức: (lấy tỷ lệ phần trăm từ QĐ tự đảm bảo một phần  chi TX)

- Từ nguồn khác:

	4
	 Thủ trưởng đơn vị (Chủ nhiệm nhiệm vụ):
Họ và tên:....................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................Nam/ Nữ:..................................
Học hàm, học vị:........................................................Chức danh nghề nghiệp:...........
Điện thoại:...................................................................E-mail: .......................................

	5
	Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
Điện thoại:................................................................... Fax: ............................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................


II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NHIỆM VỤ 

Kê khai các nội dung công việc phải thực hiện trong nhiệm vụ đối với từng người (căn cứ đề án vị trí việc làm đã xây dựng đối với các cán bộ trong biên chế, viết ngắn gọn)
	Stt
	Họ và tên
	Chức danh (chức vụ, học hàm, học vị)
	Vị trí công tác
	Nội dung công việc

	1
	 
	
	Thủ trưởng đơn vị
	(chủ trì nhiệm vụ, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện)

	2
	 
	
	Ban Lãnh đạo
	

	3
	 
	
	Phòng Quản lý tổng hợp
	

	4
	 
	
	Phòng chuyên môn
	

	
	
	
	
	


III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Căn cứ các hoạt động thường xuyên của đơn vị trong 03 năm trước liền kề, các đơn vị xây dựng các nội dung đảm bảo hoạt động thường xuyên trong năm phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao

	 
	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện
	Thời gian
(bắt đầu, kết thúc)
	Cá nhân, tổ chức thực hiện

	1
	Các nội dung nghiên cứu
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Các hoạt động ứng dụng triển khai
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Các hoạt động phục vụ, hỗ trợ nghiên cứu
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Các hoạt động chung
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	Các hoạt động sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	Các hoạt động khác
	
	

	
	
	
	


IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Căn cứ vào các nội dung hoạt động trong năm, các đơn vị đăng ký kết quả dự kiến không thấp hơn trung bình của 3 năm trước liền kề, và phân loại như sau

4.1. Kết quả nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ
	TT
	Nội dung
	Kết quả 3 năm trước liền kề
	Dự kiến 2108

	
	
	2015
	2016
	2017*
	 

	1
	Công trình công bố
	
	
	
	

	
	Số công trình đăng trên tạp chí thuộc danh sách ISI.
	
	
	
	

	
	Số công trình đăng trên tạp chí thuộc danh sách VAST1(**) của Viện Hàn lâm KHCNVN 
	
	
	
	

	
	Số công trình đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc danh sách ISI nhưng có mã số ISSN (QT ISSN)
	
	
	
	

	
	Số công trình đăng trên tạp chí thuộc danh sách VAST2(**) của Viện Hàn lâm KHCNVN 
	
	
	
	

	2
	Văn bằng sở hữu trí tuệ
	
	
	
	

	
	Số lượng bằng độc quyền sáng chế tại nước ngoài (PMSC)
	
	
	
	

	
	Số lượng bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam (PMSC)
	
	
	
	

	
	Số lượng các giải pháp hữu ích (GPHI)
	
	
	
	

	3
	Các công trình công bố khác
	
	
	
	

	
	(Đơn vị tuỳ chọn đăng ký)
	
	
	
	


(*) Kết quả dự kiến 
(**) Danh sách VAST1 hiện tại gồm 3 tạp chí Advances in Nat. Sci.: NanoSci. and NanoTech, VJM, AMV; danh sách VAST2 gồm 9 tạp chí còn lại của Viện Hàn lâm.

4.2. Kết quả ứng dụng và triển khai công nghệ
	TT
	Nội dung
	Kết quả 3 năm trước liền kề
	Dự kiến 2108


	
	
	2015
	2016
	2017*
	

	
	
	SL
	KP
	SL
	KP
	SL
	KP
	SL
	KP

	1
	Các hợp đồng có nguồn gốc kinh phí ngoài NSNN
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các hợp đồng có hàm lượng khoa học cao 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các hợp đồng khác, có tính chất dịch vụ kỹ thuật đơn giản
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Các hợp đồng có nguồn gốc kinh phí từ NSNN
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các hợp đồng có hàm lượng khoa học cao 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các hợp đồng khác, có tính chất dịch vụ kỹ thuật đơn giản
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Kết quả dự kiến. 

Lưu ý là KP Hợp đồng chỉ tính khoản KP thực nhận về tài khoản của đơn vị trong năm.

4.3. Các kết quả khác (nếu đơn vị chọn đăng ký)
	TT
	Nội dung
	Kết quả 3 năm trước liền kề
	Dự kiến 2108

	
	
	2015
	2016
	2017*
	 

	1
	Kết quả tăng cường tiềm lực cán bộ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Kết quả đào tạo
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Kết quả hoạt động hợp tác quốc tế 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Kết quả hoạt động truyền thông, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, thông tin, xuất bản
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	5
	Kết quả khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(*) Kết quả dự kiến 

V. TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Đơn vị tính: triệu đồng
	
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo các khoản chi

	 
	Tổng số Kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ (triệu đồng)
	Trong đó

	
	
	Tiền lương
	Các khoản đóng góp theo lương*
	Nguyên, vật liệu, năng lượng
	Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn
	Chi hoạt động chung
	 Chi khác**


	A
	2 (= 3+4+5+6+7+8)
	3
	4 (= 3 x 24%)
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


* Các khoản đóng góp theo lương gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn...
** Chi khác: gồm hội thảo, hội nghị, công tác phí, thuê khoán ngoài, văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, dịch vụ công, thông tin, liên lạc...
 
	
	Ngày ...... tháng ...... năm 20... 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

	 
	 

	
	

	PHÊ DUYỆT CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM


 
B2-VAST--NVTX-2b
DỰ TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ
Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu biên chế được giao, định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính theo quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg, các định mức chi theo các quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để xây dựng dự toán kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. (nêu rõ các căn cứ xây dựng dự toán)

Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Nội dung chi
	Tổng số Kinh phí

	1
	2
	3

	1
	Tiền lương
	 

	2
	Các khoản đóng góp theo lương
	...

	3
	Nguyên, vật liệu, năng lượng
	 

	4
	Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn
	...

	5
	Chi hoạt động chung 

Bao gồm các hoạt động hội thảo, hội nghị, tổng kết, hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, hoạt động ứng dụng cntt (trang web,..), lao động hợp đồng (bao gồm lương và các khoản đóng góp theo lương cho tạp vụ, lái xe), thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn lao động, môi trường, …
	

	6
	Chi khác 

Bao gồm tiền công, lao động hợp đồng chuyên môn (bao gồm lương và các khoản đóng góp theo lương), hội thảo, hội nghị khoa học, công tác phí, thuê khoán ngoài, văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, dịch vụ công, thông tin, liên lạc,...
	...


 
GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI
Khoản 1. Tiền lương
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Nội dung lao động
	Chức vụ
	Hệ số lương và phụ cấp
	Tổng
số
	Ghi
chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ban lãnh đạo
	 
	...
	...
	 

	-
	Nguyễn Văn A
	 
	...
	...
	 

	
	
	
	
	
	

	2
	Phòng quản lý tổng hợp
	 
	...
	...
	 

	-
	Trần thị C
	 
	...
	...
	 

	
	
	
	
	
	

	3
	Phòng chuyên môn
	
	
	
	

	-
	Lê Văn D
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng:
	 
	...
	...
	 


Khoản 2. Các khoản đóng góp theo lương

Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Các khoản đóng góp theo lương
	Tỷ lệ đóng góp
	Tiền lương
	Số phải đóng góp
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5 (= 3x4)
	6

	1
	Bảo hiểm xã hội
	18%
	...
	...
	 

	2
	Bảo hiểm y tế
	3%
	...
	...
	 

	3
	Bảo hiểm thất nghiệp
	1%
	...
	...
	 

	4
	Phí công đoàn
	2%
	...
	...
	 

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	...
	 


 
Khoản 3. Nguyên vật liệu, năng lượng

Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Xăng dầu
	 
	 
	 
	 

	2
	Điện
	 
	 
	 
	 

	3
	Nước
	 
	 
	 
	 

	4
	...
	 
	 
	 
	 

	Cộng:
	 


Khoản 4. Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn

Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Sửa chữa
	 
	 
	 
	 

	2
	Duy tu
	 
	 
	 
	 

	3
	Bảo dưỡng
	 
	 
	 
	 

	4
	...
	 
	 
	 
	 

	Cộng:
	 


Khoản 5. Chi hoạt động chung
Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Hoạt động hội thảo, hội nghị, tổng kết
	 
	 
	 
	 

	2
	Hoạt động ứng dụng CNTT (trang web,..) 
	
	
	
	

	3
	Lao động hợp đồng (bao gồm lương và các khoản đóng góp theo lương cho tạp vụ, lái xe, bảo vệ),
	
	
	
	

	4
	Hoạt động công đoàn
	
	
	
	

	5
	Hoạt động đoàn thanh niên
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Khoản 6. Chi khác

Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Hội thảo, Hội nghị khoa học
	 
	 
	 
	 

	2
	Lao động hợp đồng chuyên môn (bao gồm lương và các khoản đóng góp theo lương)
	
	
	
	

	3
	Tiền công (các loại tiền công, bao gồm cả tiền công lao động khoa học theo TT55 nếu như đơn vị có các đề tài cấp cơ sở lập dự toán theo TT55)
	
	
	
	

	4
	Công tác phí
	 
	 
	 
	 

	5
	Chi thuê lao động
	 
	 
	 
	 

	6
	Văn phòng phẩm
	 
	 
	 
	 

	7
	Công cụ, dụng cụ
	 
	 
	 
	 

	8
	Dịch vụ công
	 
	 
	 
	 

	9
	Chi thông tin, liên lạc
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	...
	...
	 
	 
	 
	 

	Cộng:
	 


 
 B3-VAST-BCTC
	VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
…., ngày       tháng        năm …


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 
NĂM....
1. Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ:
- Về việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (số lượng nhiệm vụ, tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ,...)
- Về thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (số lượng nhiệm vụ, tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ,...)
- Về thực hiện các nhiệm vụ KH&CN (không sử dụng ngân sách nhà nước), dịch vụ KH&CN (số lượng nhiệm vụ, tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ,...)
- Về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án, đề án khác;
- Về thực hiện các dự án; vốn đầu tư phát triển;
- Về thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;
2. Tự chủ về tổ chức bộ máy:
- Cơ cấu tổ chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
- Thành lập mới các đơn vị trực thuộc:
3. Tự chủ về nhân lực
- Số lượng vị trí việc làm:... Vị trí
- Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, trong đó:
+ Số viên chức hạng I và tương đương:...viên chức
+ Số viên chức hạng II và tương đương:...viên chức
+ Số viên chức hạng III và tương đương:...viên chức
+ Số viên chức hạng IV và tương đương:...viên chức
- Tổng số người làm việc trong tổ chức:... người, trong đó
+ Số người làm việc do cơ quan có thẩm quyền quyết định:... người
+ Số người làm việc do Thủ trưởng tổ chức quyết định:... người
- Việc quản lý, sử dụng viên chức, người lao động (tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng,...)
4. Về thực hiện các chỉ tiêu về tài chính, gồm:
a) Nguồn thu
- Nguồn từ ngân sách nhà nước cấp (
- Tổng nguồn thu sự nghiệp:
- Nguồn vốn viện trợ, quà biếu, tặng,...:
- Nguồn vốn vay của tổ chức và cá nhân:
- Các nguồn vốn khác
b) Các khoản chi
- Chi thường xuyên
- Chi không thường xuyên
c) Chênh lệch thu chi và trích lập các quỹ
- Chênh lệch thu chi thường xuyên:..đồng
- Trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp:...đồng (chiếm...% chênh lệch thu chi)
- Trích lập Quỹ thu nhập tăng thêm:....đồng (tương đương... lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương)
- Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi:... đồng (tương đương... lần tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm)
d) Số kinh phí chi thường xuyên đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ trong năm tiếp theo:...đồng
5. Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị:
 
	Người lập báo cáo
(Ký tên)
	............... Ngày.... tháng.... năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)


1

